
Cơ quan, đơn vị:                      

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH 

TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2021 

1. Rà soát số lượng công chức theo vị trí việc làm: 

- Số lượng vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:………….. người 

- Số lượng công chức ở ngạch chuyên viên cao cấp hiện có: …………….. người 

- Số lượng công chức ở ngạch chuyên viên cao cấp còn thiếu: …………….. người 

2. Danh sách đủ điều kiện dự thi: 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Giới tính, 

Dân tộc Chức vụ, đơn 

vị đang công 

tác 

Mã ngạch, 

hệ số lương 

hiện hưởng, 

thời gian 

hưởng 

Thời gian giữ ngạch Được 

miễn thi 

Ngoại 

ngữ 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Có 

đề 

án, 

công 

trình 

Văn bằng chứng chỉ theo yêu 

cầu của ngạch dự thi Ghi chú (đủ 

đk hay 

không) Nam Nữ 

CVC và 

tương 

đương 

Chuyên 

viên 

chính 

Chuyên 

môn 

Lý luận 

chính trị 
QLNN  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
7/9/1967 Tày  

Thường vụ, 

Trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy 

01.002 

6,10 

(10/2018) 

120 

tháng 
45 tháng Không 

Tiếng 

Anh 
Có Đại học CCLLCT 

QLNN 

CVCC 
Đủ ĐK 

2 
Trần 

Thị B 
15/7/1972  Kinh 

Chủ tịch Hội 

LHPN tỉnh 

01.002 

5,08 

(9/2017) 

90 tháng 60 tháng Có  Có Đại học CCLLCT 
 QLNN 

CVCC 
Đủ ĐK 

3 …..               

 

Ghi chú: Thống nhất dùng bảng mã Unicode, kiểu gõ Telex, 

      Font chữ Times New Roman để nhập dữ liệu. 
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                          Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

 

Mẫu 


